
THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 10 
KHỐI MẪU GIÁO BÉ 

 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Tuần 1 

(Từ ngày 3/10-7/10) 
                       Tuần 2 

(Từ ngày 10/10-14/10) 
Tuần 3 

(Từ ngày 17/10-21/10) 
            Tuần 4 

(Từ ngày 24/10-28/10) 

Thứ 2 

Tạo hình 

In hình bàn tay của bé 

(Tiết mẫu) 

 

Tạo hình 

Tô nét, tô màu bạn gái 

(Tiết mẫu) 

 

Tạo hình 

Làm bưu thiếp tặng bà, 

tặng mẹ ngày 20/10 

(Tiết đề tài) 

Tạo hình 

Tô màu trang phục bạn trai, 

bạn gái 

(Tiết đề tài) 

Thứ 3 
Khám phá 

Tìm hiểu về của cái mũi 
Khám phá 

Khuôn mặt đáng yêu của bé 
Khám phá 

Chào mừng  ngày PNVN 

Khám phá 

Bé cần gì dể lớn lên  

và khỏe mạnh 

Thứ 4 

Thể dục 
- VĐCB: Đi trong đường 

thẳng 

- TCVĐ:Ồ sao bé không 

lắc. 

Thể dục 
- VĐCB: Bật tiến về phía 

trước 

- TCVĐ:Chuyền bóng 

Thể dục 

- VĐCB: Đi trong đường hẹp 

đầu đội túi cát 

- TCVĐ:Ném bóng vào rổ. 

Thể dục 
- VĐCB: Bò trong đường hẹp     

- TCVĐ: Bắt bướm 

Thứ 5 

LQVT 
Phân biệt tay phải, tay trái 

của bản thân trẻ. 

LQVT 
Nhận biết phân biệt hình tam 

giác, hình chữ nhật. 

 

LQVT 
Ôn nhận biết phân biệt hình 

tam giác, hình chữ nhật. 

 

LQVT 

Dạy trẻ nhận biết, phân biệt 

phía trên - phía dưới, 

phía trước - phía sau 

của bản thân trẻ 

Thứ 6 

ÂM NHẠC 

- NDTT: Dạy hát bài 

“Cái mũi” 

- NDKH: Nghe hát “Năm 

ngón tay ngoan” 

LQVH 
Truyện 

Mỗi người một việc 

(Đa số trẻ chưa biết) 

 

ÂM NHẠC 

- NDTT:  VĐTN bài   

“Xèo bàn tay, nắm ngón tay” 

- NDKH: Nghe hát 

 “ Bàn tay mẹ” 

LQVH 
Truyện 

Gấu con bị sâu răng 

(Đa số trẻ chưa biết) 

 

 


